
1 2 3 4 5 6 7 8=(5+6)*7

1 Quàng Việt Hưng 05/01/2014 Bố đẻ: Quàng Văn Chiêng         2.024.000                    1.000.000 9  27.216.000 

2 Quàng Việt Hà 09/04/2015 Bố đẻ: Quàng Văn Chiêng         2.024.000                    1.000.000 9  27.216.000 

 54.432.000 Tổng cộng

ĐVT: Đồng

DANH SÁCH 

HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THEO THÔNG TƯ SỐ 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày          tháng 9 năm 2026 của UBND xã Thanh Yên)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,năm 

sinh

Người giám hộ

Học bổng 

được hỗ trợ 

(80% lương 

cơ sở/tháng

KP mua săm 

phương tiện, đồ 

dùng học

tập 1.000.000 

đồng/năm học.

Số tháng

Tổng số 

tiền được 

hỗ trợ Ghi chú

4407 28/09/2026
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